
1

TT MSSV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Quốc tịch

Lớp 
Quản 

lý

Số 
TC
TL

Điểm 
TBTL

Điểm 
TBTL 
Hệ 4

Xếp 
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chú

1 440117 Phùng Danh Đạt 30/07/2001 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      4401 132 6.82 2.51 Khá Ngành Luật

2 440147 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/09/2001 Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam                      4401 140 7.84 3.2 Giỏi Ngành Luật

3 443343 Đoàn Linh Hoa 30/06/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4401 136 7.55 3.03 Khá Ngành Luật

4 440225 Trịnh Viết Cường 29/06/2001 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      4402 130 7.51 2.97 Khá Ngành Luật

5 440249 Nguyễn Đức Hoàng 12/08/2001 Hoà Bình Nam Kinh Việt Nam                      4402 133 6.88 2.58 Khá Ngành Luật

6 440247 Trần Thùy Linh 08/12/2001 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      4402 133 7.5 2.98 Khá Ngành Luật

7 440252 Đồng Sỹ Nguyên 17/04/2000 Lào Cai Nam Giáy Việt Nam                      4402 130 6.96 2.66 Khá Ngành Luật

8 440328 Đinh Tiến Dũng 15/06/2001 Hà Nội Nam Mường Việt Nam                      4403 130 7.88 3.17 Khá Ngành Luật

9 440342 Hoàng Minh Nhật Đông 11/11/2001 Phú Thọ Nam Tày Việt Nam                      4403 127 7.32 2.87 Khá Ngành Luật

10 440313 Dương Văn Mạnh 09/10/2001 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam                      4403 129 7.16 2.8 Khá Ngành Luật

11 440362 Nguyễn Xuân Sơn 27/01/2001 Nam Định Nam Kinh Việt Nam                      4403 136 7.44 2.99 Khá Ngành Luật

12 440327 Lê Thị Thanh Thương 06/11/2001 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam                      4403 129 8.16 3.37 Giỏi Ngành Luật

13 440353 Hà Huy Tùng 21/03/2001 Phú Thọ Nam Mường Việt Nam 4403 129 7.27 2.84 Khá Ngành Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Đợt xét: đợt 7 (tháng 03/2024)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP KHÓA 44 

Họ và tên

1. Lớp 4401 đến lớp 4420 - Ngành Luật: 44 sinh viên

1.1. Khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước (Từ lớp 4401 - 4406): 21 sinh viên
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14 440449 Nguyễn Phương Anh 07/07/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4404 129 7.42 2.94 Khá Ngành Luật

15 440416 Trần Anh Tuấn 20/05/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4404 129 7.02 2.69 Khá Ngành Luật

16 440451 Trần Anh Vũ 22/10/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 4404 127 7.2 2.81 Khá Ngành Luật

17 440553 Đoàn Duy Anh 21/03/2000 Cao Bằng Nam Tày Việt Nam                      4405 128 7.17 2.75 Khá Ngành Luật

18 440524 Đinh Quang Thắng 02/12/2001 Lào Cai Nam Kinh Việt Nam                      4405 128 7.51 3.01 Khá Ngành Luật

19 440636 Vũ Ngọc Bích 21/03/2001 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      4406 127 7.63 3.04 Khá Ngành Luật

20 440605 Nguyễn Trung Hiếu 18/01/2001 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam                      4406 141 7.99 3.21 Giỏi Ngành Luật

21 440657 Khoa Năng Hoàng Vũ 26/10/2001 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 4406 131 7.38 2.94 Khá Ngành Luật

22 440714 Đào Thị Hà 29/09/2001 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4407 129 7.42 2.93 Khá Ngành Luật

23 440917 Phạm Thị Lan Anh 24/07/2000 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam 4409 131 7.47 2.96 Khá Ngành Luật

24 440952 Thân Thế Long 03/01/2001 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam 4409 129 7.23 2.87 Khá Ngành Luật

25 440956 Đàm Thị Thùy Trang 24/10/2000 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      4409 128 7.88 3.2 Khá Ngành Luật

26 441155 Nguyễn Chí Nguyên 22/04/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4411 150 7.69 3.09 Khá Ngành Luật

27 441115 Trần Hồng Thái 04/09/2001 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam                      4411 127 7.27 2.85 Khá Ngành Luật

28 441110 Nguyễn Đình Tuấn 28/09/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4411 129 7.3 2.89 Khá Ngành Luật

29 441240 Nguyễn Ngọc Châu 14/10/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4412 133 7.63 3.03 Khá Ngành Luật

1.2. Khoa Pháp luật Hình sự (Từ lớp 4407 - 4410): 04 sinh viên

1.3. Khoa Pháp luật Dân sự (Từ lớp 4411- 4414): 09 sinh viên
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30 441361 Hoàng Văn An 02/12/1999 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam                      4413 129 7.58 3.06 Khá Ngành Luật

31 441315 Bùi Lê Mai Hoa 15/08/2001 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      4413 130 7.22 2.78 Khá Ngành Luật

32 441348 Đàm Khánh Linh 01/05/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4413 130 7.79 3.21 Giỏi Ngành Luật

33 441324 Hà Thị Phượng 29/01/2001 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      4413 130 8.35 3.48 Giỏi Ngành Luật

34 441356 Nông Quốc Vượng 06/01/2000 Cao Bằng Nam Nùng Việt Nam                      4413 129 7.3 2.9 Khá Ngành Luật

35 441543 Nguyễn Ngọc Diệp 15/05/2001 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4415 127 7.28 2.81 Khá Ngành Luật

36 441541 Lê Thị Sơn Thanh 12/01/2001 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      4415 129 7.72 3.13 Khá Ngành Luật

37 441501 Nguyễn Chí Thanh 28/01/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4415 129 7.49 2.98 Khá Ngành Luật

38 441648 Khúc Mỹ Anh 22/10/2001 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      4416 136 8.02 3.26 Giỏi Ngành Luật

39 441627 Hà Cương Quyết 22/03/2001 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam                      4416 127 7.38 2.89 Khá Ngành Luật

40 441657 Nông Thị Thu Thủy 27/06/2000 Bắc Kạn Nữ Nùng Việt Nam                      4416 129 7.7 3.1 Khá Ngành Luật

41 441708 Trương Khánh Duy 10/09/2001 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam                      4417 129 7.28 2.88 Khá Ngành Luật

42 441731 Vũ Đức Hùng 06/04/2001 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam                      4417 136 7.24 2.79 Khá Ngành Luật

43 441909 Trần Hoàng Giang 07/03/2001 Yên Bái Nam Kinh Việt Nam                      4419 130 7.37 2.91 Khá Ngành Luật

44 441957 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/06/2001 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4419 130 8.03 3.32 Giỏi Ngành Luật

1.5. Viện Luật So sánh (Từ lớp 4419 - 4420): 02 sinh viên

1.4. Khoa Pháp luật Quốc tế (Từ lớp 4415- 4418): 08 sinh viên
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45 442162 Lê Mạnh Hùng 20/09/2001 Tuyên Quang Nam Kinh Việt Nam                      4421 136 8.65 3.63 Xuất 
sắc Ngành Luật kinh tế

46 442259 Lương Quốc Anh 29/03/2000 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam                      4422 130 7.38 2.97 Khá Ngành Luật kinh tế

47 442254 Trần Thị Kim Chi 08/08/2001 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      4422 129 8.25 3.44 Giỏi Ngành Luật kinh tế

48 442251 Lê Quang Huy 15/05/2001 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam                      4422 130 7.57 3.05 Khá Ngành Luật kinh tế

49 442356 Phong Thị Linh 12/11/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4423 129 8.2 3.42 Giỏi Ngành Luật kinh tế

50 442337 Nguyễn Quang Vinh 09/07/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4423 130 8.06 3.32 Giỏi Ngành Luật kinh tế

51 442430 Hoàng Hà Anh 07/07/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam                      4424 129 8.17 3.4 Giỏi Ngành Luật kinh tế

52 442527 Nguyễn Văn Thành Tâm 27/08/2001 Đăk Lăk Nam Kinh Việt Nam                      4425 127 7.55 2.97 Khá Ngành Luật kinh tế

53 442517 Trần Hoàng Khánh Vân 02/09/2001 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4425 129 8.02 3.26 Giỏi Ngành Luật kinh tế

54 442642 Đào Thị Phương Anh 11/04/2001 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      4426 129 7.56 3.02 Khá Ngành Luật kinh tế

55 442655 Trương Đức Nhân 20/06/2001 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 4426 129 7.51 2.99 Khá Ngành Luật kinh tế

56 442724 Đào Anh Đức 27/09/2001 Vĩnh phúc Nam Kinh Việt Nam                      4427 129 7.35 2.89 Khá Ngành Luật TMQT

57 442811 Vũ Bình Nguyên 21/03/2001 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam                      4428 129 7.53 3.02 Khá Ngành Luật TMQT

58 442925 Nguyễn Trung Dũng 16/02/2001 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam                      4429 129 7.48 2.97 Khá Ngành ngôn ngữ Anh

59 442928 Lương Thị Phương Hà 13/11/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4429 130 7.43 2.93 Khá Ngành ngôn ngữ Anh

2. Lớp 4421 đến lớp 4426 - Ngành Luật Kinh tế: 11 sinh viên

3. Lớp 4428 + 4429 - Ngành Thương mại quốc tế: 02 sinh viên

4. Lớp 4429 + 4430 - Ngành Ngôn ngữ Anh: 09 sinh viên
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60 442912 Kiều Thị Thu Hường 31/01/2001 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam                      4429 130 7.42 2.92 Khá Ngành ngôn ngữ Anh

61 442932 Trần Nguyễn Thảo My 04/03/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4429 128 7.58 3.05 Khá Ngành ngôn ngữ Anh

62 442943 Lưu Vũ Hà Phương 25/01/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4429 129 7.66 3.09 Khá Ngành ngôn ngữ Anh

63 443035 Hoàng Việt Linh 20/08/2001 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam                      4430 130 8.24 3.4 Giỏi Ngành ngôn ngữ Anh

64 443053 Nguyễn Bảo Ngọc 01/03/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 130 7.49 3 Khá Ngành ngôn ngữ Anh

65 443017 Nguyễn Minh Ngọc 21/09/2001 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      4430 128 8.14 3.39 Giỏi Ngành ngôn ngữ Anh

66 443020 Nguyễn Tống 
Hương Trà 22/09/2001 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      4430 129 8.35 3.46 Giỏi Ngành ngôn ngữ Anh

67 443309 Ngô Đức Minh 21/12/2001 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam                      4433 129 6.81 2.59 Khá Ngành Luật chất lượng 
cao

68 440114 Lê Thị Hà Linh 22/09/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4401 130 8.25 3.42 Giỏi Ngôn ngữ Anh

69 442906 Trần Châu Giang 09/12/2001 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 4429 136 7.21 2.81 Khá Ngành Luật

70 442909 Trần Thị Hải Yến 15/02/2001 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 4429 136 7.54 3.02 Khá Ngành Luật

71 442910 Ngô Thúy Hằng 14/10/2000 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4429 140 7.75 3.1 Khá Ngành Luật

72 442920 Nguyễn Thị Thùy Dương 29/09/2001 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 4429 136 7.85 3.18 Khá Ngành Luật

73 442936 Phạm Nguyễn Nhật Linh 19/08/2001 Yên Bái Nữ Kinh Việt Nam 4429 130 7.79 3.18 Khá Ngành Luật

74 442941 Nguyễn Ngọc Diệp 14/04/2001 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 4429 136 7.2 2.82 Khá Ngành Luật

75 442946 Nguyễn Phương Thảo 16/01/2001 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 4429 138 7.29 2.84 Khá Ngành Luật

6. Song bằng: 24 sinh viên

5. Lớp 4431 đến lớp 4434 - Ngành Luật Chất lượng cao: 01 sinh viên
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0 442957 Trịnh Ngọc Mai 11/10/2001 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam 4429 139 7.72 3.11 Khá Ngành Luật

77 443001 Nguyễn Thị Linh Chi 30/06/2001 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam 4430 128 7.75 3.17 Khá Ngành Luật

78 443002 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/09/2001 Bắc Giang Nữ Tày Việt Nam 4430 136 8.17 3.4 Giỏi Ngành Luật

79 443011 Nguyễn Thị Thu Phương 04/11/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 128 7.67 3.11 Khá Ngành Luật

80 443014 Nguyễn Quỳnh Nhung 09/12/2001 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam 4430 136 7.38 2.95 Khá Ngành Luật

81 443018 Võ Thị Lê Na 27/09/2001 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam 4430 136 7.75 3.13 Khá Ngành Luật

82 443020 Nguyễn Tống 
Hương Trà 22/09/2001 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 4430 128 8.01 3.27 Giỏi Ngành Luật

83 443021 Nguyễn Thị Thu Phương 13/12/2001 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam 4430 136 7.91 3.24 Giỏi Ngành Luật

84 443022 Bùi Hoàng Tuấn Anh 08/07/2001 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 4430 136 7.32 2.9 Khá Ngành Luật

85 443023 Đặng Thúy Ngân 23/08/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 128 7.83 3.19 Khá Ngành Luật

86 443024 Lương Thị Mai Chi 14/08/2001 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 4430 128 7.64 3.06 Khá Ngành Luật

87 443025 Phan Thị Hồng Lam 10/12/2001 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 4430 136 7.54 3.02 Khá Ngành Luật

88 443028 Bùi Hương Giang 23/08/2001 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam 4430 138 7.82 3.17 Khá Ngành Luật
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89 443031 Lê Quỳnh Chi 16/11/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 128 7.28 2.84 Khá Ngành Luật

90 443032 Nguyễn Thùy Linh 11/10/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 136 7.46 3 Khá Ngành Luật

91 443035 Hoàng Việt Linh 20/08/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 127 7.61 3.05 Khá Ngành Luật

92 443052 Nguyễn Thị Bảo Hân 10/01/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4430 131 7.98 3.26 Giỏi Ngành Luật

NGƯỜI LẬP BIỂU CÁN BỘ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Nguyễn Thị Ngọc Anh Phạm Hoài Điệp Nguyễn Triều Dương

CBQL KHÓA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổng số sinh viên theo danh sách: 92 sinh viên./.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
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